	BỘ TƯ PHÁP

	Phụ lục 06
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 




(Kèm theo Công văn  số 1424/BTP-KTrVB ngày 04/5/2015 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên cơ quan
	Số VB còn hiệu lực

(1)
	Số VB hết hiệu lực toàn bộ
 + một phần
(2)
	Số VB kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

và ban hành mới
(3)
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Công an
	329
	293
	99
	Quyết định số 4582/QĐ-BCA ngày 07/8/2014

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	2853
	2258
	154
	Quyết định số 5215/QĐ-BQP ngày 03/12/2014

	3. 
	Bộ Công thương
	562
	337
	09
	Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 03/12/2014

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	384
	512
	76
	Quyết định số 1291/QĐ-BCT ngày 11/4/2014

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	368
	
	
	- Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2014;
- Tính đến hết ngày 30/9/2014.

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	87
	71
	05
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	471
	382
	99
	

	8. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	489
	542
	79
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	451
	202
	16
	Quyết định số 1182/QĐ-BNV ngày 19/11/2014

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	719
	355
	186
	Quyết định số 1457/QĐ-BNN-PC ngày 27/6/2014

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	68
	12
	18
	Quyết định số 31/QĐ-BNG ngày 07/01/2015

	12. 
	Bộ Tài chính
	1494
	2817
	176
	Quyết định số 2812/QĐ-BTC ngày 31/10/2014

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	318
	191
	106
	Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2014

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	311
	342
	83
	Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/7/2014

	15. 
	Bộ Tư pháp
	290
	348
	68
	Quyết định số 480/QĐ-BTTTT ngày 03/3/2014

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	112
	62
	128
	Quyết định số 35/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2014

	17. 
	Bộ Xây dựng
	
	
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	768
	336
	262
	Quyết định số 3005/QĐ-BYT ngày 13/8/2014

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước
	456
	421
	126
	Quyết định số 1354/QĐ-NHNN ngày 08/7/2014

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	54
	32
	03
	Số liệu được tính đến ngày 01/6/2014.

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	34
	42
	07
	Quyết định số 173/QĐ-UBDT ngày 12/6/2014


� Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần.


� Khoảng thời gian xác định tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ không giống nhau vì phụ thuộc vào tình hình thực hiện hệ thống hóa cụ thể tại các cơ quan trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.





